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TỜ TRÌNH

Ban hành Nghị quyết Quy định chính sách về phát triển nông nghiệp 

hàng hóa tập trung giai đoạn 2026- 2030

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2026- 2030, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Căn cứ Luật số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025 Tổ chức chính quyền địa phương;   

Căn cứ Luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật số 87/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

2. Cơ sở thực tiễn

Giai đoạn 2021 – 2025, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025.
Sau gần 05 năm thực hiện Nghị quyết, sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã chuyển dần sang phát triển hàng hóa tập trung. Các chính sách hỗ trợ của Nghị quyết như: Sản xuất lúa hàng hóa, phát triển vùng chè tập trung, phát triển hoa địa lan, hỗ trợ chuồng trại chăn nuôi, hỗ trợ phát triển đàn ong, phát triển sản phẩm OCOP,…đã phát huy hiệu quả, tác động tích cực đến phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp của tỉnh, từng bước phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương. Tạo sự chuyển biến về tư duy, chuyển đổi phương thức sản xuất từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung, tạo nhiều chuỗi liên kết ổn định phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hình thành vùng sản xuất hàng hóa. Chính sách hỗ trợ đã giúp người dân có thêm nguồn lực để đầu tư, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ tạo chuỗi sản phẩm chủ lực có chất lượng góp phần giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người dân gắn với xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đến nay đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa chủ lực của tỉnh, như: Vùng sản xuất lúa hàng hóa trên 3.900ha; cây chè gần 10.600ha; vùng cây ăn quả tập trung 7.600ha; 78.000 chậu hoa địa lan; cây mắc ca trên 7.400ha. Toàn tỉnh có 280 cơ sở chăn nuôi theo quy mô trang trại, trong đó 04 trang trại chăn nuôi lợn đạt quy mô lớn, 01 trang trại được cấp Giấy chứng nhận chăn nuôi theo quy trình VietGAP; có 11 liên kết chăn nuôi. Có trên 21.000 đàn ong; 251.856 m3 lồng nuôi cá. Toàn tỉnh có 226 sản phẩm OCOP được chứng nhận đạt hạng từ 3 sao đến 4 sao (12 sản phẩm 4 sao, 214 sản phẩm 3 sao) của 115 chủ thể còn thời hạn.
Tuy nhiên, đến hết năm 2025, chính sách hỗ trợ sản xuất theo Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 đã hết hiệu lực. Trong khi đó, phát triển nông nghiệp hàng hóa đến năm 2030 được Đảng bộ tỉnh xác định là Chương trình trọng điểm tại Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Vì vậy rất cần tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hàng hóa cho giai đoạn 2026-2030 để giữ vững và tiếp tục phát triển vùng nông nghiệp hàng hóa của tỉnh; thu hút các doanh nghiệp, HTX và người dân tiếp tục phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, tích hợp đa giá trị, phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh, tạo sản phẩm hàng hóa, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra. 
Do vậy, việc ban hành Nghị quyết Quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2026- 2030 là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích ban hành Nghị quyết

Tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung hiệu quả, bền vững với năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao. Phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, tích hợp đa giá trị, phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh. Nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. 
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết

Chính sách hỗ trợ phải phù hợp với nhu cầu thực tiễn, đáp ứng các nhiệm vụ của Nghị quyết sản xuất hàng hóa tập trung. Phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, phải được kế hoạch hóa theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hàng năm của tỉnh.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
UBND tỉnh Lai Châu đã giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức soạn thảo dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2026- 2030.

Dự thảo Nghị quyết đã được cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến tham gia của các sở, ngành đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn theo văn bản số 1801/SNNMT-KHTC ngày 16/6/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường, và đề nghị Sở Tư pháp thẩm định tại Công văn số    /SNNMT-KHTC ngày    /2025. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết đã được đăng tải lên mục “VĂN BẢN DỰ THẢO” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu từ ngày 16/6/2025 đến hết 16/7/2025, tại công văn số 1801/SNNMT-KHTC ngày 16/6/2025.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này Quy định về chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2026 – 2030, bao gồm các hoạt động sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ và các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn thực phẩm, phát triển các sản phẩm OCOP.

b) Đối tượng áp dụng 

Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ (từ 5 hộ tham gia trở lên), hộ gia đình, cá nhân;

Các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện chính sách quy định tại Nghị quyết này.

2. Bố cục của dự thảo Nghị quyết

Ngoài phần căn cứ, Nghị quyết bao gồm 7 điều.

3. Nội dung cơ bản

Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ

1. Phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh và các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, được cụ thể hóa bằng kế hoạch hằng năm và kế hoạch 5 năm của tỉnh, xã/phường.

2. Hỗ trợ phải phù hợp với định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá do cấp có thẩm quyền ban hành.

3. Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ phải thực hiện đầy đủ các cam kết đã đăng ký, nếu không thực hiện đúng thì phải bồi hoàn số kinh phí đã được hỗ trợ.

4. Trong cùng một nội dung hỗ trợ có nhiều chính sách khác nhau thì đối tượng hỗ trợ được lựa chọn hưởng một chính sách.

5. Hỗ trợ bằng tiền, sau đầu tư.

Điều 3. Nội dung hỗ trợ

1. Hỗ trợ sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn (VietGAP và tương đương, Hữu cơ, tiêu chuẩn xuất khẩu...)
a) Hỗ trợ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật 

- Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ 100% giá giống; 50% giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để sản xuất. Hỗ trợ 3 năm đối với cây lâu năm (chè, cây ăn quả, cây dược liệu lâu năm); 3 vụ sản xuất đối với cây hàng năm (lúa, cây rau màu, cây ăn quả, cây dược liệu hàng năm).
- Điều kiện hỗ trợ: Diện tích gieo trồng tập trung đảm bảo tối thiểu 03 ha đối với cây rau củ, quả; 05 ha đối với cây ăn quả, chè, cây dược liệu và 10 ha đối với cây lúa. Hỗ trợ theo Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Hỗ trợ chi phí cấp giấy chứng nhận 

- Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ một lần 100% chi phí điều tra khảo sát, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí, mẫu sản phẩm, chi phí đánh giá chứng nhận. Hỗ trợ một lần tối đa 100 triệu đồng/sản phẩm.
- Điều kiện hỗ trợ: Sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam về nông nghiệp hữu cơ, VietGAP và tương đương. Cam kết duy trì áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn tối thiểu 3 năm.

* Lý do đề xuất: Hiện nay việc sản xuất áp dụng theo tiêu chuẩn (VietGAP, Hữu cơ) các loại cây trồng chiếm tỷ lệ rất nhỏ: 6,3 chè; 84 ha lúa chứng nhận VietGAP; 20,8 ha rau quả các loại (12,3 ha chứng nhận VietGAP, 8,5 ha chứng nhận hữu cơ); 25,3 ha cây ăn quả. Mục tiêu đến năm 2030 toàn tỉnh có 2.400 ha chè, 1.500 ha lúa, 2.500 ha cây ăn quả, 255 ha rau củ quả áp dụng theo hình thức sản xuất an toàn, hữu cơ. (Kế hoạch số 1110/KH-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lai Châu); Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2030 là “ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, tuần hoàn, theo hướng hàng hóa tập trung quy mô lớn, chất lượng, gắn kết chặt chẽ sản xuất với bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản  kế hoạch đến năm 2030 có 2400 ha chè theo hình thức sản xuất an toàn, hữu cơ..”. Do đó, đề xuất hỗ trợ là phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp trong thời gian tới.
- Đối với nội dung hỗ trợ 100% giá giống, 50% phân bón thuốc bảo vệ thực vật trong 03 năm, 3 vụ: Mức hỗ trợ đề xuất áp dụng theo c, khoản 6, Điều 1 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đối với yêu cầu về quy mô: Đề xuất quy mô về diện tích cho các loại cây trồng áp dụng theo quy định tại Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương.

* Dự kiến kinh phí hỗ trợ thực hiện: Dự kiến cả giai đoạn hỗ trợ 2.400 ha chè, 1.500 ha lúa, 2.500 ha cây ăn quả, 255 ha rau củ quả áp dụng theo hình thức sản xuất an toàn, hữu cơ; cấp giấy chứng nhận. Tổng kinh phí hỗ trợ 430.000 triệu đồng 
2. Hỗ trợ thiết lập hồ sơ cấp mã số vùng trồng 
a) Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ 100% chi phí tư vấn, xây dựng mã số vùng trồng cho các tổ chức, cá nhân, tối đa không quá 50 triệu đồng/mã số vùng trồng.

b) Điều kiện hỗ trợ: Diện tích tối thiểu của vùng trồng 10 ha đối với cây lâu năm, 01 ha đối với cây hàng năm. Trong trường hợp có yêu cầu khác về diện tích hoặc kỹ thuật của nước nhập khẩu thì áp dụng theo yêu cầu đó; được cấp có thẩm quyền cấp mã số vùng trồng.

Lý do đề xuất: Để phục vụ xuất khẩu, đến nay trên địa bàn tỉnh đã cấp được 16 mã số vùng trồng, với quy mô 2.154,6 ha, trong đó có 13 mã số vùng trồng chuối (quy mô 2.098 ha), 03 mã số vùng trồng chanh leo (56,6 ha). Đã cấp được 06 mã vùng trồng nội tiêu, với quy mô 94,21 ha, trong đó:  01 mã số vùng trồng rau (25,04 ha), 05 mã số vùng trồng chè (quy mô 69,17 ha). 

Căn cứ Chỉ thị số 1838/CT-BNN-BVTV ngày 28/3/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu, theo đó giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: “Xây dựng, bổ sung các chỉ tiêu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói vào Nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch hành động phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Xây dựng và ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển các vùng trồng và cơ sở đóng gói theo quy mô sản xuất hàng hóa đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu. Bố trí nguồn lực (nhân lực và tài chính) thực hiện công tác thiết lập và quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói trong đó chú trọng tập huấn, nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân liên quan; thực hiện các chương trình giám sát dư lượng thuốc BVTV; áp dụng các biện pháp quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, duy trì chất lượng của vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số”. Do đó việc đề xuất nội dung hỗ trợ thiết lập hồ sơ cấp mã số vùng trồng để truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu nông sản là cần thiết.

Quy mô vùng trồng tối thiểu 10 ha đối với cây lâu năm, 01 ha đối với cây hàng năm đề xuất áp dụng theo dự thảo lần 2, ngày 03/7/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Thông tư quy định về cấp, quản lý và sử dụng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sản phẩm cây trồng. Mức hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/mã số vùng trồng: Đề xuất áp dụng theo Nghị quyết số 63/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh quy định một số nội dung, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
* Dự kiến kinh phí thực hiện: Cả giai đoạn dự kiến hỗ trợ khoảng 60.000 triệu đồng. 
3. Hỗ trợ trồng Mắc ca xen chè

a) Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân thực hiện trồng Mắc ca xen chè. Mức hỗ trợ: 06 triệu đồng/ha.

b) Điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có vùng nguyên liệu chè hoặc trồng chè trên diện tích đất được giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Diện tích trồng mắc ca được nghiệm thu đảm bảo sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ sống theo quy định.

* Lý do đề xuất chính sách: Phát triển trồng xen Mắc ca trên đất trồng cây công nghiệp là một trong những giải pháp thực hiện Đề án phát triển bền vững Mắc ca giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện trồng Mắc ca xen Chè cũng giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho người dân. Do vậy cần có chính sách hỗ trợ để khuyến khích người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện trồng mắc ca xen chè, góp phần hoàn thành mục tiêu nghị quyết đề ra.

* Căn cứ xác định mức chi: Định mức cây giống Mắc ca trồng xen chè theo quy định tại Quyết định số 49/2024/QĐ-UBND ngày 09/10/2024 của UBND tỉnh quy định định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn một số giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu là 74 hoặc 93 hoặc 111 cây/ha. Như vậy với giá cây giống Mắc ca hiện nay vào khoảng 60.000 - 70.000 đồng/cây giống thì bình quân chi phí cây giống/ha vào khoảng 6 triệu đồng.
* Dự kiến kinh phí thực hiện: Hỗ trợ trồng mắc ca xen chè khoảng 1.000ha, tương ứng kinh phí hỗ trợ khoảng 6.000 triệu đồng.
4. Hỗ trợ chuồng trại chăn nuôi 

a) Hỗ trợ một lần chi phí xây dựng chuồng trại, mức hỗ trợ 600.000 đồng/m2, cụ thể như sau:

Doanh nghiệp, hợp tác xã: Không quá 800m2/cơ sở.
Tổ hợp tác, nhóm hộ: Không quá 500m2/cơ sở.
Hộ gia đình, cá nhân: Không quá 200m2/cơ sở.
b) Điều kiện hỗ trợ: Đối với cơ sở chăn nuôi có quy mô tối thiểu: Đại gia súc (trâu, bò, ngựa) 15 con; Lợn thịt 50 con; Dê 50 con; gia súc khác 300 con; tiêu chuẩn chuồng trại đảm bảo theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; phải có cam kết chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường; duy trì đảm bảo quy mô tối thiểu trong thời gian 3 năm; đối với chăn nuôi đại gia súc phải có diện tích trồng cỏ và các loại cây thức ăn cho gia súc.

* Lý do đề xuất chính sách: Việc thực hiện chính sách hỗ trợ chuồng trại theo Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND đã giúp người dân có thêm nguồn kinh phí để đầu tư, củng cố, mở rộng quy mô sản xuất; từng bước thay đổi tư duy từ sản xuất từ nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng tập trung, hàng hóa. Nhằm tiếp tục khuyến khích các cơ sở chăn nuôi chuyển đổi phương thức chăn nuôi từ nhỏ lẻ, sang hình thức chăn nuôi tập trung trang trại, chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; đồng thời, tạo điều kiện cho các cơ sở chăn nuôi di dời, xây dựng chuồng trại, mở rộng quy mô chăn nuôi tại những khu vực đảm bảo điều kiện chăn nuôi theo quy định thì việc tiếp tục có chính sách hỗ trợ chuồng trại chăn nuôi tập trung là cần thiết.
* Căn cứ xác định mức chi: Đề nghị theo định mức hỗ trợ chuồng trại chăn nuôi tại Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh.

* Dự kiến kinh phí thực hiện: Trong cả giai đoạn hỗ trợ khoảng 95 cơ sở chăn nuôi, với 25.400m2 chuồng trại. Kinh phí hỗ trợ khoảng 15.240 triệu đồng.
5. Hỗ trợ làm hầm biogas và đệm lót sinh học

a) Hỗ trợ một lần chi phí xây dựng, lắp đặt mới hầm biogas để xử lý chất thải chăn nuôi, mức hỗ trợ 1.400.000 đồng/m3, cụ thể theo từng đối tượng như sau:

Doanh nghiệp, hợp tác xã: Không quá 150m3/cơ sở.

Tổ hợp tác, nhóm hộ: Không quá 70 m3/cơ sở.

Hộ gia đình, cá nhân: Không quá 35 m3/cơ sở.

b) Hỗ trợ một lần làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi, mức hỗ trợ 140.000 đồng/m2, cụ thể thao từng đối tượng như sau:

Doanh nghiệp, hợp tác xã: Không quá 600m2/cơ sở.

Tổ hợp tác, nhóm hộ: Không quá 400m2/cơ sở.

Hộ gia đình, cá nhân: Không quá 250m2/cơ sở.

c) Điều kiện hỗ trợ: Thực hiện theo quy định đối với hỗ trợ chuồng trại chăn nuôi.

* Lý do đề xuất chính sách: Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ làm hầm biogas và đệm lót sinh học theo Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND bước đầu đã phát huy và khai thác được tiềm năng lợi thế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển chăn nuôi tập trung gắn với xử lý môi trường và an toàn dịch bệnh. Hiện toàn tỉnh có 280 trang trại chăn nuôi nhưng chỉ có khoảng 86 trang trại có hệ thống Biogas, đệm lót sinh học để xử lý chất thải trong chăn nuôi (chiếm khoảng 30,7%), còn lại các cơ sở chủ yếu thu gom, sử dụng biện pháp ủ phân để dùng trong sản xuất nông nghiệp. Nhằm tiếp tục khuyến khích các cơ sở chăn nuôi chuyển đổi phương thức chăn nuôi từ nhỏ lẻ, phân tán sang hình thức chăn nuôi thâm canh, tập trung an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, gắn chăn nuôi với áp dụng công nghệ sinh học xử lý phụ phẩm sau chăn nuôi nhằm bảo vệ môi trường; đảm bảo thực hiện đạt các mục tiêu trong các Kế hoạch của UBND tỉnh (số 1473/KH-UBND ngày 22/4/2024, số 3433/KH-UBND ngày 27/8/2024) và định hướng phát triển của tỉnh thì việc tiếp tục thực hiện hỗ trợ làm hầm biogas và đệm lót sinh học là cần thiết.

* Căn cứ xác định mức chi: Đề nghị theo định mức hỗ trợ làm hầm biogas và đệm lót sinh học tại Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh 

* Dự kiến kinh phí thực hiện: Trong cả giai đoạn dự kiến hỗ trợ 3.200 m3 hầm biogas, với 4.600m2 đệm lót sinh học, kinh phí hỗ trợ khoảng 5.124 triệu đồng.
6. Hỗ trợ xây dựng bể nuôi cá nước lạnh

a) Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ 01 lần 50% chi phí xây dựng bể nuôi, mức hỗ trợ tối đa, không quá 400.000 đồng/m2, cụ thể hỗ trợ theo từng đối tượng như sau:

Doanh nghiệp, hợp tác xã: Không quá 600 triệu đồng/cơ sở.

Tổ hợp tác, nhóm hộ: Không quá 400 triệu đồng/cơ sở.

Hộ gia đình, cá nhân: Không quá 200 triệu đồng/cơ sở.

b) Điều kiện hỗ trợ:

Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ, hộ gia đình, cá nhân tham gia nuôi cá nước lạnh trên địa bàn tỉnh. Chấp hành các quy định của pháp luật về nuôi trồng thủy sản. Địa điểm xây dựng bể nuôi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nuôi trồng thủy sản hoặc trong quy hoạch sử dụng đất nuôi trồng thủy sản. Bể nuôi bê tông, xây kiên cố, đảm bảo chắc chắn, đủ điều kiện để nuôi; có hệ thống xử lý nước cấp, nước thải riêng biệt. Con giống sử dụng trong nuôi trồng phải hợp pháp. Diện tích bể nuôi tối thiểu để được hỗ trợ 100m2/bể.

* Lý do đề xuất chính sách: Tỉnh Lai Châu có khí hậu lạnh, đồi núi cao, hệ thống sông suối dày đặc, có độ dốc lớn, chất lượng nước tốt phù hợp cho phát triển nuôi cá nước lạnh (cá Hồi, cá Tầm), có nguồn lao động phổ thông tại địa phương dồi dào. Thời gian qua, nuôi cá nước lạnh trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển mạnh, tăng cả về thể tích và sản lượng nuôi, tuy nhiên chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Nguyên nhân chính vẫn do thiếu vốn sản xuất, cơ sở hạ tầng nuôi chưa đảm bảo. Đặc biệt là hệ thống bể nuôi chưa được kiên cố hóa, đa số nuôi bằng bể bạt cho tuổi thọ không cao, không đảm bảo chắc chắn dẫn đến rủi do trong quá trình sản xuất, chi phí đầu tư nuôi cá nước lạnh lớn, do đó người nuôi không giám mạo hiểm tận dụng thể tích bể tạm để nuôi mật độ lớn, nâng cao năng suất, giảm giá thành thành sản phẩm để dân dễ tiếp cận với sản phẩm cá nước lạnh. Để tận dụng nguồn nước, khí hậu, cũng thể tích bể để nuôi ở mật độ cao, áp dụng những tiến bộ khoa học vào sản xuất…, nhằm nâng cao năng suất, tiến tới sản phẩm cá nước lạnh đa số người dân được tiếp cận và sử dụng, các cơ sở nuôi phải cần được đầu tư hệ thống bể kiên cố. Tuy nhiên việc đầu tư cơ sở vật chất ban đầu khá lớn, đặc biệt là hệ thống bể nuôi kiên cố, người dân khó có thể thực hiện được, cần có sự hỗ trợ của nhà nước. Do đó đề xuất chính sách hỗ trợ bể kiên cố để nuôi cá nước lạnh là phù hợp với bối cảnh hiện tại, nhằm kiên cố hóa hệ thống bể nuôi đảm bảo chắc chắn, lâu dài; giúp người dân yên tâm trong quá trình nuôi. Đồng thời là cơ sở, điều kiện để thẩm định, cấp các giấy phép về nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật.
* Căn cứ xác định mức chi: Căn cứ vào chi phí thực tế, báo giá của các cơ sở cung ứng vật liệu xây dựng, đơn vị xây dựng. Để xây dựng cho 100m2 bể nuôi cá nước lạnh (bao gồm: gạch, xi măng, cát, sỏi, sắt, thép, đá, ống cấp nước, van xả, nhân công…) khoảng 79.240.000 đồng/bể/100m2 (làm tròn lên 80.000.000 đồng/bể/100m2), như vậy để xây dựng 01m2 bể sẽ là 800.000 đồng. Do đó đề xuất hỗ trợ 01 lần 50% chi phí xây dựng bể nuôi, mức hỗ trợ tối đa, không quá 400.000 đồng/m2. Đồng thời để khuyến khích, đầu tư phát triển các cơ sở nuôi có quy mô nuôi tập trung diện tích đạt từ 500m2 trở lên/cơ sở, cũng như định hướng của tỉnh; đề xuất: Hộ gia đình, cá nhân: Không quá 200 triệu đồng/cơ sở (tương đương với 500m2); Tổ hợp tác, nhóm hộ: Không quá 400 triệu đồng/cơ sở (tương đương với 1.000m2); Doanh nghiệp, hợp tác xã: Không quá 600 triệu đồng/cơ sở (tương đương với 1.500m2).
* Dự kiến kinh phí thực hiện: Cả giai đoạn hỗ trợ khoảng 05 cơ sở nuôi cá nước lạnh, quy mô 10.000 m2 bể nuôi. Kinh phí hỗ trợ khoảng 4.000 triệu đồng.
7. Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung

a) Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung quy mô  từ 20 đến dưới 100 gia súc hoặc từ 200 đến dưới 1.000 gia cầm/ngày; mức hỗ trợ tối đa 60% chi phí đầu tư nhưng không quá 3 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị trong hàng rào dự án.
b) Điều kiện hỗ trợ: Cơ sở giết mổ động vật tập trung phải nằm trong quy hoạch, có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo Luật doanh nghiệp; cá nhân có giấy phép kinh doanh theo Luật doanh nghiệp; hợp tác xã có giấy đăng ký hợp tác xã theo Luật hợp tác xã. Phải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung theo Thông tư số 13/2017/TT-BNNPTNT.

* Lý do đề xuất chính sách: Hiện nay, tỉnh Lai Châu chưa có cơ sở giết mổ tập trung, mà chỉ tồn tại các cơ sở nhỏ lẻ, phân tán trong khu dân cư, gây khó khăn trong công tác kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, gia tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, đe dọa sức khỏe người tiêu dùng. Công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ tại các cơ sở nhỏ lẻ vừa tốn kém nhân lực, vừa gây thất thu ngân sách. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung đòi hỏi nguồn vốn lớn, thời gian thu hồi vốn dài, tiềm ẩn nhiều rủi ro, khiến các tổ chức, cá nhân e ngại. Do đó, việc ban hành chính sách khuyến khích đầu tư cơ sở giết mổ tập trung là cấp thiết nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thất thu ngân sách và thúc đẩy phát triển ngành chăn nuôi bền vững.

* Căn cứ xác định mức chi: Dựa trên tính chi phí thực tế xây dựng 01 cơ sở giết mổ quy mô từ 20 đến dưới 100 gia súc hoặc từ 200 đến dưới 1.000 gia cầm/ngày (hạng mục theo quy chuẩn 150:2017/BNNPTNT, đơn giá xây dựng theo đơn giá thực tế trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2025) khoảng 5 tỷ đồng. Trên cơ sở đó đề xuất mức hỗ trợ tối đa 60% chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án tương ứng không quá 3 tỷ đồng.
* Dự kiến kinh phí thực hiện: Cả giai đoạn dự kiến hỗ trợ khoảng 3 cơ sở giết mổ tập trung, kinh phí hỗ trợ khoảng 9.000 triệu đồng.
8. Hỗ trợ xây dựng các cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

a) Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ cấp giấy chứng nhận Cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (hỗ trợ chứng nhận lần đầu), mức hỗ trợ 100% chi phí thực hiện và không vượt quá 75 triệu đồng/01 loại bệnh được chứng nhận an toàn dịch bệnh trong trường hợp thực hiện lấy mẫu giám sát bệnh; 40 triệu đồng/01 loại bệnh được chứng nhận an toàn dịch bệnh trong trường hợp thực hiện lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng. 

b) Điều kiện hỗ trợ: Cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Chăn nuôi 2018 và có Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

* Lý do đề xuất chính sách: Trong những năm gần đây, tình hình dịch bệnh trên động vật nuôi diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi và toàn ngành chăn nuôi. Việc xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh để hướng tới xây dựng vùng an toàn dịch bệnh được xem là giải pháp chiến lược nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi. Giúp nâng cao khả năng kiểm soát dịch bệnh, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ khoa học, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trên địa bàn tỉnh hiện nay mới chỉ có một cơ sở chăn nuôi lợn được chứng nhận an toàn dịch bệnh đối với bệnh Lở mồm long móng (LMLM) và Dịch tả lợn cổ điển. Một trong những nguyên nhân khiến các cơ sở chăn nuôi chưa thực hiện xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh là chi phí cao, bao gồm chi phí xây dựng, cấp Giấy chứng nhận và duy trì cơ sở an toàn dịch bệnh hàng năm, đây là trở ngại lớn đối với các trang trại chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ trong khi hiện nay tỉnh chưa có chính sách nên chưa khuyến khích được tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng co sở an toàn dịch bệnh động vật. 

* Căn cứ xác định mức chi: Căn cứ vào chi phí thực tế, biểu giá dịch vụ chẩn đoán Thú y được quy định tại các văn bản: Thông tư 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020  của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính quy định về khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật; Quyết định 408/QĐ-CĐ ngày 29/12/2023 của Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung Ương ban hành danh mục chi tiết và biểu giá dịch vụ chẩn đoán xét nghiệm thú y; Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh Lai Châu để xây dựng kinh phí chứng nhận an toàn dịch bệnh đối với từng loại bệnh (bao gồm: Công lấy mẫu và phí xét nghiệm mẫu đối với từng loại bệnh; dụng cụ, vật tư phục vụ công tác lấy mẫu; Công tác phí đi lấy mẫu; Công tác phí mang mẫu đi xét nghiệm; Phí thẩm định cơ sở chăn nuôi là cơ sở an toàn dịch bệnh) khoảng 75 triệu đồng/01 loại bệnh trong trường hợp thực hiện lấy mẫu giám sát bệnh; 40 triệu đồng/01 loại bệnh trong trường hợp thực hiện lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng.
* Dự kiến kinh phí thực hiện: Cả giai đoạn dự kiến hỗ trợ 10 cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, kinh phí hỗ trợ khoảng 2.250 triệu đồng.
9. Hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

a) Nội dung hỗ trợ:

Hỗ trợ 100% tiền mua vắc xin, vật tư phục vụ công tác tiêm phòng, cụ thể: Đối với trâu, bò hỗ trợ vắc xin Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng; Đối với lợn nái, lợn đực sinh sản hỗ trợ vắc xin Tụ huyết trùng, Dịch tả lợn cổ điển và Dịch tả lợn Châu Phi (nếu có vắc xin thương mại); Đối với chó, mèo: Hỗ trợ vắc xin Dại; Hỗ trợ vắc xin phòng các dịch bệnh nguy hiểm mới phát sinh khác theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Hỗ trợ 100% tiền công tiêm phòng cho đàn gia súc và vật nuôi, cụ thể: Hỗ trợ tiêm phòng mũi đầu đối với trâu, bò 4.800 đồng và từ mũi thứ 2 là 1.900 đồng; công tiêm phòng mũi đầu đối với lợn 2.900 đồng và từ mũi thứ 2 là 1.900 đồng; Tiêm phòng cho chó, mèo 5.900 đồng/mũi. 

Hỗ trợ gia súc chết do phản ứng trong tiêm phòng vắc xin: Trâu, bò: 50.000 đồng/kg thịt hơi; lợn: 40.000 đồng/kg thịt hơi.

- Hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm đối với chủ vật nuôi có gia súc, gia cầm, vật nuôi được lấy mẫu giám sát chủ động và giám sát sau tiêm phòng vắc xin. Mức hỗ trợ: Đối với đại gia súc (trâu, bò) 50.000 đồng/con; tiểu gia súc, vật nuôi (lợn, chó, mèo) 30.000 đồng/con, gia cầm 10.000 đồng/con. 

Hỗ trợ cho những người trực tiếp tham gia tiêu hủy gia súc, gia cầm; sản phẩm gia súc, gia cầm do các lực lượng chức năng liên quan phát hiện xử lý buộc phải tiêu hủy; phun hóa chất khử trùng tiêu độc trong các đợt tổ chức “Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường” hàng năm. Mức hỗ trợ: Đối với người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước: 400.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc; 500.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết; Đối với người hưởng lương từ ngân sách nhà nước: 150.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc; 300.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết. 

b) Điều kiện hỗ trợ: 

Chủ vật nuôi có gia súc và vật nuôi thuộc diện phải phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin theo quy định; chủ vật nuôi có gia súc, gia cầm, vật nuôi được lấy mẫu xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn và cấp có thẩm quyền; Các nội dung được hỗ trợ phải nằm trong kế hoạch hàng năm hoặc thực hiện theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Người trực tiếp tham gia tiêm phòng cho đàn gia súc, vật nuôi, tham gia các nhiệm vụ phòng, chống dịch bênh theo quy định tại điểm a của quy định này (phần Nội dung, mức hỗ trợ) phải được cơ quan, đơn vị nhà nước có thẩm quyền phân công hoặc huy động bằng văn bản.
* Lý do đề xuất chính sách: Trong thời gian qua, kết quả tiêm phòng vắc xin cho đàn trâu bò trung bình đạt khoảng 46%, đàn lợn 14% (vắc xin THT), 20% (vắc xin dịch tả lợn); đàn chó 66%, đàn gia cầm 5%/tổng đàn. Tỷ lệ vắc xin/tổng đàn thấp không đảm bảo miễn dịch quần thể nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất lớn. Nguyên nhân chính là do việc bố trí nguồn kinh phí thực hiện của các huyện, thành phố gặp rất nhiều khó khăn, không có chính sách nên không có căn cứ để chi, phần lớn phải sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương. Lực lượng thú y cơ sở là những người trực tiếp thực hiện việc tiêm phòng vắc xin cho động vật nuôi nhưng chế độ thấp hoặc không có; người đi tiêm không được hỗ trợ tiền công, khó hoặc không thu được tiền công tiêm phòng từ chủ vật nuôi, trong khi địa bàn các xã rộng, đi lại gặp nhiều khó khăn; một số địa phương không cấp phát vật tư, dụng cụ phục vụ cho công tác tiêm phòng, người đi tiêm phải tự bỏ tiền ra mua. Công tác tiêm phòng dù có hiệu quả vẫn có thể gây ra các phản ứng không mong muốn, nhất là phản ứng sốc phản vệ có thể gây chết con vật. Hỗ trợ gia súc chết do phản ứng trong tiêm phòng vắc xin là cần thiết để người dân yên tâm thực hiện phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, vật nuôi. Vì vậy rất cần có chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh cho động vật nuôi trên địa bàn tỉnh để các địa phương có căn cứ và thuận lợi trong triển khai thực hiện. 

* Căn cứ xác định mức chi: Mức hỗ trợ 100% tiền mua vắc xin, vật tư phục vụ công tác tiêm phòng: Do việc bố trí nguồn kinh phí thực hiện của các địa phương gặp rất nhiều khó khăn nên không bố trí được kinh phí; không có chính sách nên không có căn cứ để chi, phần lớn phải sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương để mua vắc xin, vật tư, hóa chất phục vụ nhiệm vụ phòng dịch cho động vật trên địa bàn, tuy nhiên chưa đúng quy định chi của quỹ này; bên cạnh đó, việc thực hiện xã hội hóa công tác thú y (xã hội hóa vắc xin, xã hội hóa tiền công tiêm) chưa thực sự phù hợp trong giai đoạn hiện nay do nguồn lực kinh tế của một bộ phận không nhỏ người dân còn hạn chế, hiệu quả tiêm phòng rất thấp, hầu hết các địa phương không triển khai được. Do đó đề xuất mức hỗ trợ 100% tiền mua vắc xin, vật tư phục vụ công tác tiêm phòng để việc thực hiện đảm bảo có hiệu quả.

Mức đề xuất hỗ trợ công tiêm phòng cho thú y viên áp dung mức cao nhất theo phụ lục 1 Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật (các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu có). 

Mức đề xuất hỗ trợ gia súc chết do phản ứng trong tiêm phòng vắc xin: Áp dụng tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP, ngày 05/6/2025 quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật. 

Mức đề xuất hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm đối với chủ vật nuôi được tính tương đương với 1/2 ngày công (ngày làm việc) và hỗ trợ người trực tiếp tham gia tiêu hủy động vật, SPĐV, phun hóa chất khử trùng tiêu độc được áp dụng như đối với những người trực tiếp tham gia nhiệm vụ khắc phục dịch bệnh động vật tại Điều 7 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP, ngày 05/6/2025 quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật.
* Dự kiến kinh phí thực hiện: Dự kiến kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn cho cả giai đoạn khoảng 148.681 triệu đồng.
10. Hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP

a) Hỗ trợ một lần chi phí cho chủ thể lần đầu tham gia Chương trình OCOP để hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm các cấp theo quy định (Thuê chuyên gia hoặc đơn vị tư vấn xây dựng hồ sơ; viết câu chuyện sản phẩm; in, phô tô, công chứng hồ sơ cho Hội đồng đánh giá các cấp; xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; kiểm nghiệm và công bố chất lượng sản phẩm; truy xuất nguồn gốc và các minh chứng để hoàn thiện hồ sơ), mức hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/sản phẩm.
b) Hỗ trợ một lần 100% chi phí thiết kế, in, mua bao bì, nhãn mác sản phẩm cho chủ thể lần đầu tham gia Chương trình OCOP để tham gia đánh giá, phân hạng các cấp; mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/sản phẩm.
c) Hỗ trợ tối đa 60% kinh phí mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, sơ chế, chế biến, đóng gói, bảo quản sản phẩm và nhà kho, nhà xưởng, cụ thể theo từng đối tượng như sau:
Doanh nghiệp, hợp tác xã: Không quá 500 triệu đồng;
Tổ hợp tác, nhóm hộ: Không quá 300 triệu đồng;
Hộ sản xuất kinh doanh: Không quá 200 triệu đồng.
d) Thưởng cho chủ thể tham gia Chương trình OCOP có sản phẩm được công nhận: 100 triệu đồng/01 sản phẩm đạt 5 sao; 30 triệu đồng/01 sản phẩm đạt 4 sao; 10 triệu đồng/01 sản phẩm đạt 3 sao. Trường hợp sản phẩm của chủ thể tham gia nâng cấp được đánh giá, phân hạng năm sau cao hơn năm trước thì được thưởng thêm phần chênh lệch giữa 02 hạng sao cũ và mới.

đ) Hỗ trợ 01 lần 50% chi phí xây dựng hoặc thuê điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, cụ thể như sau:

Đối với ngoại tỉnh: Không quá 200 triệu đồng/cơ sở.

Các điểm du lịch, dịch vụ tại các xã: Không quá 100 triệu đồng/cơ sở.

e) Điều kiện hỗ trợ: 

Các chủ thể có đăng ký tham gia chương trình OCOP có sản phẩm đạt 3 sao trở lên.

Nội dung hỗ trợ mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, sơ chế, chế biến, đóng gói, bảo quản sản phẩm và nhà kho, nhà xưởng: Phải đảm bảo phù hợp với quy mô, công xuất trong kế hoạch sản xuất kinh doanh hoặc phương án đầu tư sản xuất của cơ sở sản xuất kinh doanh.

Nội dung hỗ trợ điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP: Bố trí 2/3 diện tích gian hàng để trưng bày và bán các sản phẩm OCOP của tỉnh; thời gian hoạt động tối thiểu: Đối với ngoại tỉnh, trung tâm thành phố 24 tháng, đối với các xã/phường 12 tháng.

* Lý do đề xuất chính sách: Trong thời gian qua, chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP theo Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND đã phát huy và khai thác được tiềm năng lợi thế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa, thúc đẩy phát triển các sản phẩm có lợi thế, sản phẩm đặc sản của tỉnh. Nhằm tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp, HTX, người dân phát triển sản phẩm nông nghiệp được sản xuất tại tỉnh trở thành sản phẩm hàng hóa đưa ra thị trường, gia tăng giá trị kinh tế cho người dân khu vực nông thôn. 

* Căn cứ xác định mức chi: Đề nghị theo định mức hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP tại Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh 

* Dự kiến kinh phí thực hiện: Dự kiến cả giai đoạn hỗ trợ đánh giá, công nhận 100 sản phẩm OCOP; hỗ trợ máy móc, trang thiết bị nhà xưởng cho 16 cơ sở; hỗ trợ chi phí xây dựng (hoặc thuê) 5 điểm giới thiệu OCOP ngoại tỉnh, 10 điểm giới thiệu OCOP trong tỉnh. Kinh phí hỗ trợ khoảng 13.600 triệu đồng. 
11. Hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

a) Hỗ trợ nhà màng, nhà lưới:  

Nội dung hỗ trợ: Khung, màng phủ, lưới chắn và các vật tư khác;

Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ 100 nghìn đồng/m2, không quá 01 tỷ đồng/doanh nghiệp, hợp tác xã; không quá 700 triệu đồng/tổ hợp tác, nhóm hộ; không quá 500 triệu đồng/hộ gia đình, cá nhân.

b) Hỗ trợ hệ thống tưới tiên tiến trong nhà màng

Hỗ trợ một lần 50% kinh phí đầu tư máy móc, vật tư, thiết bị xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tối đa 50 triệu đồng/nhà màng, nhà lưới.

c) Điều kiện hỗ trợ

Nhà màng, nhà lưới: Quy mô tối thiểu 1.500 m2 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã; 800m2 đối với tổ hợp tác, nhóm hộ; 300 m2 đối với hộ gia đình, cá nhân.

* Lý do đề xuất chính sách: Từ thực trạng thời gian qua, mặc dù đã có chính sách hỗ trợ, nhưng phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, số lượng cơ sở công nghệ cao còn ít, chất lượng chưa cao... Do vậy cần tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm khuyến khích đầu tư dài hạn, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân yên tâm đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn. 
Đối với điều kiện hỗ trợ, đề nghị điều chỉnh điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND từ: “Quy mô tối thiểu 2.000 m2 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã; 1.000m2 đối với tổ hợp tác, nhóm hộ; 500 m2 đối với hộ gia đình, cá nhân. Sản phẩm phải được công nhận tối thiểu từ OCOP trở lên” thành: “Quy mô tối thiểu 1.500 m2 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã; 800m2 đối với tổ hợp tác, nhóm hộ; 300 m2 đối với hộ gia đình, cá nhân”. Lý do, trong thời gian qua, việc thực hiện chính sách theo Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND còn khó khăn do có những cơ sở đủ điều kiện về sản xuất nhưng không đạt yêu cầu về diện tích tối thiểu; Đồng thời điều kiện “Sản phẩm phải được công nhận tối thiểu từ OCOP trở lên” là không phù hợp do không có sản phẩm được công nhận tương đương hoặc trên OCOP; mặt khác thực hiện hỗ trợ nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới tiên tiến là hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất, không cùng thời điểm với đề nghị công nhận sản phẩm OCOP gây khó khăn cho các đối tượng tham gia.
* Căn cứ xác định mức chi: Đề nghị theo định mức hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh 

* Dự kiến kinh phí thực hiện: Cả giai đoạn dự kiến hỗ trợ làm nhà màng, nhà lưới cho 20 cơ sở với tổng quy mô 20.500m2 nhà lưới và hỗ trợ hệ thống tưới tiên tiến trong nhà màng; kinh phí hỗ trợ khoảng 17.000 triệu đồng.
12. Hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản

a) Hỗ trợ một lần 60% kinh phí đầu tư và không quá 15 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý môi trường, giao thông, điện nước, nhà xưởng và máy móc thiết bị chế biến nông, lâm, thủy sản và chế biến phân bón trong hàng rào.

b) Hỗ trợ một lần 60% kinh phí không quá 2 tỷ đồng/dự án để mua máy móc, trang thiết bị, nhà xưởng để xử lý, bảo quản các sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

c) Điều kiện hỗ trợ

Dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư. Hoàn thành các thủ tục theo quy định.

Hoa, rau, củ quả phải có quy mô tối thiểu 50 tấn sản phẩm/năm; thủy sản có quy mô tối thiểu 5 tấn nguyên liệu/dây chuyền.

* Lý do đề xuất chính sách: Giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ được 04 cơ sở chế biến, số lượng cơ sở còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất. Việc tiếp tục đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản thời gian tới là cần thiết nhằm tiếp tục khuyến khích Doanh nghiệp, HTX và người dân đầu tư xây dựng cơ sở chế biến, góp phần tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hàng hóa của tỉnh. 

* Căn cứ xác định mức chi: Đề nghị theo định mức hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản tại Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh 

* Dự kiến kinh phí thực hiện: Cả giai đoạn dự kiến hỗ trợ 8 dự án phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, kinh phí hỗ trợ khoảng 68.000 đồng.
13. Hỗ trợ áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc của sản phẩm hàng hóa nông, lâm, thủy sản lưu thông trên thị trường và quản lý tem truy xuất nguồn gốc

a) Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ 50 triệu đồng/01 doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc của sản phẩm hàng hóa nông, lâm, thủy sản lưu thông trên thị trường và quản lý tem truy xuất nguồn gốc.

b) Điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc của sản phẩm hàng hóa nông, lâm, thủy sản lưu thông trên thị trường và quản lý tem truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Sản phẩm hàng hóa nằm trong danh mục sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh.

* Lý do đề xuất chính sách: Thực trạng về truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông lâm sản sản xuất tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh còn có nhiều hạn chế; các sản phẩm nông sản hàng hoá sản xuất tại địa bàn tỉnh lưu thông trên thị trường cơ bản chưa được xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc của sản phẩm hàng hóa; trước bối cảnh phát triển, nhu cầu các thị trường trong và ngoài nước và các qui định của pháp luật về an toàn thực phẩm, đòi hỏi các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản phải xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc của sản phẩm hàng hóa. Do vậy việc ban hành chính sách hỗ trợ là cần thiết.
* Căn cứ xác định mức chi: Căn cứ theo báo giá của đơn vị tư vấn (Công ty Cổ phần iCheck Trace) được Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao nhiệm vụ. 

* Dự kiến kinh phí thực hiện: Cả giai đoạn dự kiến hỗ trợ 50 cơ sở áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc của sản phẩm hàng hóa nông, lâm, thủy sản lưu thông trên thị trường và quản lý tem truy xuất nguồn gốc, kinh phí hỗ trợ khoảng 2.500 triệu đồng.
14. Hỗ trợ chi phí quản lý cho các cơ quan, đơn vị khi triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ 

a) Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ chi phí quản lý cho cấp tỉnh, cấp xã bằng 2% tổng kinh phí hỗ trợ trực tiếp: Cấp tỉnh 1%; cấp xã 1%. 

b) Đối tượng hỗ trợ: Các cơ quan, đơn vị quản lý, chủ đầu tư thực hiện.

* Lý do đề xuất chính sách: Trong thời gian qua việc tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của cơ quan chuyên môn được giao làm chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn về kinh phí, như chi phí văn phòng phẩm, công tác phí để tuyên truyền, phổ biến chính sách; hướng dẫn, kiểm tra điều kiện, thẩm định, nghiệm thu các nội dung hỗ trợ; giải quyết kiến nghị của người dân. Đề xuất bổ sung hỗ trợ chi phí quản lý giúp các cơ quan, đơn vị quản lý có đủ nguồn lực để triển khai chính sách đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách.

* Dự kiến kinh phí thực hiện: Khoảng 15.628 triệu đồng
Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện

Chính sách này sử dụng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 5. Hồ sơ, trình tự thủ tục nghiệm thu và giải ngân kinh phí hỗ trợ
1. Về hồ sơ 

a) Đơn đề nghị hỗ trợ của đối tượng được hỗ trợ

b) Quyết định phê duyệt kế hoạch, phương án hỗ trợ của cấp có thẩm quyền. 

c) Báo cáo kết quả triển khai đầu tư kèm theo danh mục chi tiết các hạng mục đã thực hiện theo phê duyệt. 

d) Các hồ sơ liên quan đến hợp đồng, thanh lý hợp đồng triển khai các nội dung đầu tư, các hóa đơn, giấy chuyển tiền và các hồ sơ liên quan đến nội dung hạng mục, dự án đã đầu tư.

đ) Hồ sơ pháp lý khác có liên quan đến nội dung đề nghị nghiệm thu, giải ngân kinh phí hỗ trợ.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện

a) Sau khi hoàn thành các hạng mục được hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ có văn bản đề nghị nghiệm thu, giải ngân kinh phí hỗ trợ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để chủ trì tổ chức nghiệm thu. 

b) Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị nghiệm thu, UBND cấp xã tổ chức mời thành phần có liên quan tham gia nghiệm thu gồm: đại diện lãnh đạo UBND cấp xã; Phòng kinh tế (hoặc phòng Kinh tế và hạ tầng đối với 2 phường), Trạm khuyến nông tại địa bàn và các thành phần khác có liên quan. 

c) Biên bản nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu là căn cứ để giải ngân, thanh toán kinh phí hỗ trợ. Nội dung biên bản nghiệm thu phải xác định cụ thể khối lượng, giá trị từng hạng mục được nghiệm thu theo dự toán được phê duyệt và kinh phí được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

d) Căn cứ kết quả nghiệm thu, trong vòng 10 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã có quyết định cấp kinh phí hỗ trợ. 

đ) Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ, giải ngân được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015.

Điều 6. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 

2. Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025 hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Khóa XV Kỳ họp thứ.... thông qua ngày......tháng.....năm 2025. 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA

1. Dự kiến kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện Nghị quyết do ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác. 

- Dự kiến kinh phí hỗ trợ hàng năm khoảng 797.023.000.000đ (Bảy trăm chín bảy tỷ không trăm hai ba triệu đồng).
2. Dự kiến thời gian trình thông qua

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thẩm tra trong tháng 11 để thông qua kỳ họp HĐND tỉnh tháng 12/2025. 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2026- 2030. Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu xem xét, quyết định./.
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